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Lời giới thiệu

C u ô h  sách "1000 nhân vật lịch sử- văn hóa Thăng Long- Hà Nội”
của tác giả Hà Duy Biển mà các bạn đang có trong tay, về cơ bản nên 
được coi như  m ột quyên sách công cụ - tra cứu thuộc loại từ  điên sơ 
giản, phô biên kiến thức. Nội dung ở đây được trình bày một cách 
ngắn gọn, cô đọng, có thê nói là khiêm tốn, nhưng dó là một sự khiên  
tốn đã đúc rú t từ  những lao động nghiêm túc, công phu của người 
biên soạn. Nó có cái gì tương tự giống như  công việc của một nhà sưu 
tập những mẫu vật có sẵn trong thiên nhiên nhưng không dễ kiếm  
tìm, tập hợp, đòi hỏi một sự chọn lọc, phản loại khoa học, tỉ m ỉ và có 
trách nhiệm, cũng như một kỹ  năng trình bàv hợp lý, thoáng đãng và 
dễ tiếp cận, sử  dụng mà không sa đà vào sự rườm rà, nhàn chán.

H y vọng rằng cuỗh sách nhỏ này sẽ đem lại những tiện ích thiết 
thực cho đông đảo độc giả thuộc nhiều tầng lớp trong nhiều công việc 
khác nhau, từ  sự muôn hiểu biết trong cuộc sống thường nhật đến 
những hoạt động giảng dạy, nghiên cứu. Nó giúp chúng ta khỏi mất 
công m ất sức, thời giờ khi muôn tìm hiêu, kiêm tra nhũng thông tin 
cơ bản về  một sô nhân vật quen biết nhưng chúng ta không nhớ 
chính xác, hoặc muôn bô sung về một nhãn vật ít quen biết mà chúng 
ta không có sẵn thông tin. Nó còn có ý  nghĩa như  một món quà nhỏ, 
chân tình dóng góp vào dịp lễ k ỷ  niệm Thăng Long - Hà Nội nghìn 
năm tuổi.

Tất nhiên, người đọc k ỹ  tính cũng có thẻ hy vọng và đồi hỏi 
nhiều hơn hoặc chưa thỏa mãn ở một sô'khía cạnh nếu muôn tìm



hiểu sâu hơn về m ột sô'nhân vật, những sự kiện trọng đại m ang ý  
nghĩa quyết định trong cuộc dời của những nhân vật ấy. Tiêu chuân 
để lựa chọn 1000 nhân vật nhìn chung là có cơ sở, nhưng trải ra 
trong khung  thời gian m ột thiên niên kỷ, m ột không gian rộng lớn 
với một diện trường khá nhiều lĩnh vực có th ể  là quá rộng. Do vậy, có 
nhiều gương m ặt khá mờ nhạt, không gây được ấn tượng cho người 
đọc, trong kh i có th ể  lại vắng m ặt m ột sô'nhân vật khác có những ảnh 
hưởng, ý  nghĩa lớn đôĩ với lịch sủ - văn hóa của Thủ đô.

Chúng tôi vui m ừng giới thiệu với đông đảo bạn đọc m ột cuôh 

sách đáng hoan nghênh và h y  vọng sẽ nhận được những sự  góp ý  quý 

báu đê cuốn sách sẽ được hoàn thiện hơn kh i tái bản./.

PGS. TS. NGUYỄN THỪA HỶ



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT CỦA CUốN SÁCH

Sách thuộc thê loại Từ điển, một cẩm nang để tra cứu thông tin vê' 
các nhân vật lịch sử - văn hóa của Thăng Long - Hà Nội trong lịch sử.

Sách hướng đến đa số độc giả nhằm phổ biến tri thức cơ bản, cụ 
thể, thiết thực về lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội qua các 
nhân vật lịch sử, nhân vật văn hoá; Trực tiếp đáp ứng nhu cầu tìm 
hiểu, học tập tri thức và các giá trị lịch sử - văn hóa, tìm hiểu về các 
nhân vật lịch sử, nhân vật văn hoá Thăng Long - Hà Nội của đông 
đảo bạn đọc.

Thông tin về các nhân vật lịch sử - văn hóa Thăng Long - Hà 
Nội được chọn lọc, hệ thống hóa, trình bày ngắn gọn, cô đọng, súc 
tích, hy vọng đem lại nhiều thuận tiện cho người đọc trong khi học 
tập, tìm hiểu vê các nhân vật lịch sử - văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Sách mới chỉ là tài liệu chỉ dẫn, cung cấp thông tin ban đầu, tạo điều 
kiện, cơ sở để bạn đọc tìm hiểu sâu hơn về các nhân vật lịch sử - văn hóa 
của Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến (tùy theo yêu cầu cụ 
thể của từng đô'i tượng bạn đọc).

Sưu tầm, chọn lọc và biên soạn giới thiệu thông tin về 1000 nhân 
vật lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội từ xưa đến nay là một 
công việc phức tạp, đòi hỏi khai thác từ nhiều nguồn tài liệu rất khác 
nhau. Sách viết vê Danh nhân Hà Nội hiện đã có nhiều và có thành 
tựu không nhỏ, tuy nhiên một SƯU tập thông tin về 1000 nhân vật



lịch sử văn hoá của m ảnh đất Thăng Long - Hà Nội nghìn năm  văn 
hiến th ì có thể khẳng định đây là cuốn sách đầu tiên. Nhóm biên 
soạn đã đầu tư nhiều thời gian và công sức, cẩn trọng, tỉ mỉ hết sức 
có thể, tuy  nhiên, khối lượng công việc lớn, lần đầu tiên được xây 
dựng, nên khó trán h  khỏi khiếm khuyết, sai sót, mong nhận  được sự 
ủng hộ và đóng góp ý kiến của bạn đọc.

li. KÉT CẤU CUỐN SÁCH

Sách gồm 3 phần:

- H ư ớng  d ẫ n  sử  d ụ n g .

-1000 n h â n  v ậ t  lịch  sử  - v ăn  h ó a  T h ă n g  L o n g  - H à Nội.

Các nhân vật được sắp xếp thứ tự theo nguyên tắc ABC căn cứ theo 
TÊN của nhân vật. Các nhân vật được đánh sô thứ tự từ  01 đến 1000.

- S ách  d ẫn .

Tài liệu chỉ dẫn tra cứu về các nhân vật được sắp xếp theo phân loại 
định danh của cắc nhân vật và Đơn vị hành chính cấp quận - huyện - thị 
xã của thành  phố Hà Nội hiện nay.

III. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN NHÂN VẬT

Sách cung cấp thông tin  về 1000 n h â n  v ậ t  (trong tiến  trìn h  lịch 
sử và hoạt động trong các lĩnh vực văn hoá) của Thăng Long - Hà Nội 
từ  xưa đến nay.

Các nhân  vật được lựa chọn phải đảm bảo thỏa mẫn đồng thời 
các tiêu chí như sau:

1. S in h  ra ,  s in h  trư ở n g  hoặc có n g u y ên  q u á n  trong giới hạn  

địa bàn Thủ đô Hà Nội mở rộng từ  sau 01/8/2008, tức là toàn bộ khu 
vực thành  phố Hà Nội cũ, tỉnh  Hà Tây cũ, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh 
Phúc) và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình).



2. Đã qua đời

3. C ó n h iề u  đ ó n g  g ó p  cho Thăng Long - Hà Nội. Các n h ân  vật 

được lựa chọn là nhân vật lịch sử, nhân vật văn hoá chứ chưa phải là 
các danh nhân  lịch sử, danh nhân  văn hoá, nên tiêu chí lựa chọn 
không căn cứ vào quan điểm chính trị, quan điểm văn hoá, m à căn cứ 
vào vai trò, vị t r í  của họ trong đời sống lịch sử - văn hoá của Thăng 
Long - Hà Nội từ  xưa đến nay.

IV. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN THÔNG TIN

Thông tin cơ bản: Họ tên, biệt danh (bút danh, bí danh...), năm  
sinh - năm  m ất, hoạt động chính và những th àn h  tựu trong cuộc đời, 
những đóng góp quan trọng, những đánh giá quan trọng của người 
đời (nếu có).

Thông tin xác thực: Các thông tin  về các nhân  vật được xác 
nhận, công bố bởi nhũng nguồn tà i liệu chính thức, được khảo cứu 
đáng tin  cậy. Những thông tin  còn đang bị hoài nghi bởi tính  chân 
xác và đang tiếp tục được nghiên cứu, tìm  hiểu, xác m inh th ì không 
được sử dụng.

Thông tin đại diện: Các thông tin  đều phải có tính  cách đại diện, 
thể hiện tố t được đặc điếm cuộc đời và phong cách của các nhân  vật.

V. KẾT CẤU CỦA TỪNG MỤC

Mỗi nh ân  vật được trình  bày thành  một mục độc lập, được đánh 
sô’ từ  1 đến 1000 và được trìn h  bày theo một “fom” chung, bao gồm 
các thông tin  được trình  bày theo thứ  tự:

- Họ tên

- N ăm  sinh - năm  m ất

- Định danh

- Lịch sử  cuộc đời. Nhận xét, đánh giá, tôn vinh (nếu có).



VI. MỘT SỐ CHÚ Ý KHI sử DỤNG TRA cứu NHÂN VẬT

1. Hệ thống định danh các nhân vật

1000 nhân  vật lịch sử - văn hóa Thăng Long - Hà Nội sống trong 

khoảng thời gian rấ t dài của lịch sử, hoạt động trong m uôn vàn các 

lĩnh vực của đòi sông chính tr ị - kinh tế  - xã hội - văn hóa. Bởi vậy, 

định danh của các nhân  vật là một vấn đề hết sức phức tạp. Trong 

cuô'n sách này, 1000 nhân  vật lịch sử - văn hoá Thăng Long - Hà Nội 

được định danh theo đặc điểm nổi bật trong cuộc đời và những đóng 

góp, thành tựu của họ dôi với lịch sử  - văn hoá Thăng Long - Hà Nội. 

Đôi với các nhân  vật sông và hoạt động trước năm  1945, phần  định 

danh nhân  vật sẽ chỉ rõ yếu tô’ thời gian - thời đại (ví dụ: Tiến sĩ Nho 

học triều  Lê Trung hưng, Danh sĩ thời Trần...). Đối với các nhân  vật 

sông và hoạt động chủ yếu sau năm  1945, phần định danh nh ân  vật 

sẽ không gắn kèm yếu tô' thời gian - thời đại (ví dụ: N hà văn, Nhà 

giáo, N hà thơ...).

Theo đó, hệ thông định danh bao gồm: Danh sĩ, Danh thần, 

Danh y, Danh ca, Củ nhân Nho học, Tiến s ĩ Nho học, Tiến s ĩ Võ học, 

Võ tướng, Tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam, A nh hùng  lực 

lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Nhà hoạt động chính 

trị, Chí s ĩ  yêu nưóc, Lãnh tụ phong trào yêu  nước, Thủ lĩnh khởi 

nghĩa, Thiền sư, Nhà văn, Nhà thơ, Nhà báo, Nhà nghiên cứu, Tổ  

nghề, Doanh nhân, Nhà giáo...

2. Tên gọi

Phần lớn các nhân vật đều có nhiều tên gọi, bao gồm họ tên  thật, 
bút danh, biệt danh, bí danh, tên huý, tên tự, tên hiệu... Theo quy 

ước, họ tên  các nhân vật trong cuổn sách này sẽ được chọn là tên gọi
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phô biến, thường dùng nhất, được biết đến nhiều nh ấ t của các nhân  

vật, bên cạnh đó có nêu các tên  gọi khác của họ.

Ví dụ 1:

Một D anh sĩ triều  Nguyễn nổi tiếng là Bà huyện T hanh Q uan có 

tên  th ậ t  là Nguyễn Thị Hinh. Mọi người thường chỉ biết đến “Bà 

huyện T hanh  Quan” m à ít biết đến “Nguyễn Thị H inh tên  bà được 

đặt cho một đường phố ở Hà Nội cũng gọi là phô “Bà huyện Thanh 

Quan”. Bởi vậy, tên  gọi chính thức của Nguyễn Thị H inh trong cuốn 

sách này sẽ là “Bà huyện Thanh Q uan” và xếp ở vần B.

Ví dụ 2:

Chủ tịch Úy ban H ành chính đầu tiên  của th àn h  phô' Hà Nội, 

Bác sĩ T rần  Duy Hưng có tên  th ậ t là Phạm  Thư. Tuy nhiên, sinh thòi 

chính ông sử dụng tên  gọi T rần  Duy Hưng, được biết đến vối tên  gọi 

T rần  Duy Hưng. Sau này, khi chọn đặt tên  ông cho một đường phố ở 

H à Nội, “T rần  Duy Hưng” được chọn chứ không phải “Phạm  Thư”. 

Bởi vậy, trong cuốn sách này, tên  gọi chính thức của T rần  Duy Hưng 

vẫn là T rần  Duy Hưng và được xếp ở vần H.

3. Địa danh

T rải qua tiến  trình  lịch sử, địa danh hành  chính của khu vực 

th àn h  phố H à Nội hiện nay, từ  địa danh cấp làng, xã cho đến cấp 

huyện, quận, th àn h  phô’ đều có nhiều thay  đổi. Đối với một số  địa 

danh hàn h  chính trong quá khứ, các kết quả nghiên cứu hiện nay 

vẫn chưa thể xác định chính xác, rạch ròi, cụ thể. Bởi vậy, trong cuốn 

sách này, ngưòi biên soạn cố gắng chuyên đổi quê quán của các nhân  

vật lịch sử tương đương đến đơn vị cấp xã, phường hiện nay, tuy 

nhiên, trong một số trường hợp, quê quán của các nhân  vật chỉ có thể
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